
1 2 3 4 5=3-4

1
Sửa chữa, nâng cấp nhà tiếp dân và trang bị máy lạnh, camera 

quan sát, bộ bàn ghế tiếp dân Thanh tra tỉnh
             595.693            297.847              297.847 

Giảm 50% theo TT số 

34/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của BTC

2
Nâng cấp đường dây điện cấp nguồn cho tòa nhà Bệnh viện Đa 

khoa cũ và lắp máy phát điện dự phòng công suất 
          1.425.000            712.500              712.500 nt

3
San ủi mặt bằng làm công viên khu đất công góc đường Trường 

Chinh - Hồ Xuân Hương
               47.492              23.746                23.746 nt

4
Nâng  cấp, mở rộng đường nội bồ từ QL 14 vào Khoa Phòng 

chống bênh truyền nhiểm HIV/AIDS
             152.000              76.000                76.000 nt

5 Ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM - CN tỉnh Bình Phước 22.792.770       11.396.385         11.396.385 nt

             1 Sửa chữa Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Chơn Thành              307.800            153.900              153.900 

Giảm 50% theo TT số 

112/2020/TT-BTC và TT 

số 47/2021/TT-BTC 

             2 Sửa chữa Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Phước Long              190.000              95.000                95.000 nt

             3 Sửa chữa Nhà bệnh xá Công an tỉnh Bình Phước              749.509            374.755              374.755 nt

             4 Sửa chữa Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội tỉnh B.Phước              188.831              94.416                94.416 nt

Chi cục Giám định xây dựng
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             5 
Sửa chữa hệ thống thoát nước Trại tạm giam

 Công an tỉnh (PC11)
             333.420            166.710              166.710 nt

             6 Sửa chữa Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh BP              789.897            394.949              394.949 nt

             7 Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà giao tế - Lộc Ninh              787.841            393.921              393.921 nt

             8 
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đội CSGT TTKS Số 3 

tuyến ĐT759  thuộc Phòng PC08 - Công an tỉnh
             186.975              93.488                93.488 nt

             9 Sửa chữa trụ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước              780.195            390.098              390.098 nt

           10 
Xây mới trụ sở làm việc nhà máy chế biến Trung tâm - 

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
          1.102.000            551.000              551.000 nt

           11 
Nâng cấp, cải tạo bãi giữ xe vi phạm hành chính 

về trật tự ATGT Công an huyện Bù Đốp 
             712.114            356.057              356.057 nt

           12 Sửa chữa cổng, hàng rào Trung tâm Văn hóa tỉnh              776.332            388.166              388.166 nt

           13 Cải tạo nhà kho Trung tâm Văn hóa tỉnh              776.332            388.166              388.166 nt

           14 

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc; phòng làm việc; sân bê tông; 

mái che sân bê tông và sản xuất,lắp đặt kệ đựng hồ sơ cho các 

phòng thuộc Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bình Phước

             104.500              52.250                52.250 nt

           15 
Cải tạo nhà ăn, bảng tên cổng và trụ sở làm việc 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
             782.192            391.096              391.096 nt

           16 Sửa chữa nhà truyền thống Công an tỉnh Bình Phước              677.401            338.701              338.701 nt

           17 Chùa Phước Sơn xã Lộc Thành huyện Lộc Ninh           4.306.575         2.153.288           2.153.288 nt

           18 
Xây dựng, sửa chữa hệ thống tường rào phía Bắc

 trường Chính trị tỉnh Bình phước
          1.061.310            530.655              530.655 nt
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           19 
Xây dựng, sửa chữa cải tạo một số công trình của tòa nhà 2, tòa 

nhà 3 của Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ  tỉnh
          1.190.615            595.308              595.308 nt

           20 Sửa chữa nhà tập thể, giếng khoan tại CCKL              715.081            357.541              357.541 nt

           21 Sửa chữa trụ sở làm việc Ban dân tộc tỉnh Bình Phước              253.142            126.571              126.571 nt

           22 Sửa chữa trụ sở Sở Nội vụ 179.828              89.914                89.914 nt

           23 Xây dựng nhà công vụ Công an thị xã Bình Long 570.000            285.000              285.000 nt

           24 
Sửa chữa, nâng cấp nhà ăn và khuôn viên Vườn Quốc gia Bù 

Gia Mập
228.000            114.000              114.000 nt

           25 
Sửa chữa, nâng cấp Trạm kiểm lâm số 2 và suối Đăk Prắc

 khu vực nhà dài
190.000              95.000                95.000 nt

           26 Cải tạo, mở rộng nhà xe Bảo tàng tỉnh Bình Phước 653.909            326.955              326.955 nt

           27 Sửa chữa nhà vệ sinh Sở Y tế tỉnh Bình Phước 781.172            390.586              390.586 nt

           28 
Cải tạo khu ở cho vận động viên của Trung tâm Huấn luyện

 và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh
156.993              78.497                78.497 nt

           29 Nhà máy sản xuất ván lạng 6.423.178         3.211.589           3.211.589 nt

           30 Xây dựng Trường Mầm non Hưng Phước         61.116.766       30.558.383         30.558.383 nt

           31 
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Lộc Ninh 
             183.407              91.704                91.704 nt
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           32 Xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS       105.672.581       48.032.991         57.639.590 

Giảm 50% theo TT số 

47/2021/TT-BTC và TT 

số 210/2016/TT-BTC 

1
Bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Chơn Thành
             142.500              71.250                71.250 

Giảm 50% theo TT số 

120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 của BTC

TỔNG CỘNG         218.083.351       104.238.376         113.844.975 

Năm 2022
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